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MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30208041730 Ngô Thị Thu An FIN 296 B K30QNH

2 30214255054 Lê Quốc Cường FIN 296 B K30QDT

3 30204856032 Phạm Tô Thùy Dung FIN 296 B K30QNH

4 30214255055 Tống Văn Dũng FIN 296 B K30QDT

5 30204655645 Đinh Bảo Hân FIN 296 B K30QDT

6 30219421242 Hồ Quốc Hiệu FIN 296 B K30QNH

7 30214244908 Phan Thanh Huy FIN 296 B K30QDT

8 30214856052 Phạm Hoàng Gia Huy FIN 296 B K30QNH

9 30204650297 Phạm Thị Kiều FIN 296 B K30QNH

10 30204853937 Phạm Thị Vũ Kim FIN 296 B K30QNH

11 30204851021 Ngô Thị Tuyết Liên FIN 296 B K30QNH

12 30216525547 Võ Trần Thanh Minh FIN 296 B K30QNH

13 30206732551 Đỗ Thị My FIN 296 B K30QNH

14 30204856069 Hoàng Thị Thúy Nga FIN 296 B K30QNH

15 30204856076 Nguyễn Thị Minh Nhật FIN 296 B K30QNH

16 30204849668 Hoàng Thị Bé Nhung FIN 296 B K30QNH

17 30204856093 Hồ Thị Như Quỳnh FIN 296 B K30QTC

18 30202380235 Huỳnh Thị An Tâm FIN 296 B K30QTC
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MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204848876 Lê Thị Mỹ Tâm FIN 296 B K30QNH

2 29214858723 Phạm Minh Thắng FIN 296 B K29QNH

3 30204856099 Trần Võ Thanh Thảo FIN 296 B K30QTC

4 30204864293 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 296 B K30QNH

5 30206652135 Đặng Thị Quỳnh Thi FIN 296 B K30QNH

6 30214820032 Đoàn Văn Việt Thi FIN 296 B K31QTC

7 30214829879 Nguyễn Ngọc Thịnh FIN 296 B K30QNH

8 30206554764 Nguyễn Thị Anh Thư FIN 296 B K30QNH

9 30204856103 Tăng Thị Thu Thủy FIN 296 B K30QNH

10 24217104114 Phạm Công Tiến FIN 296 B K28QNH

11 30204860567 Võ Thị Oanh Trúc FIN 296 B K30QNH

12 30214860568 Ngô Văn Trung FIN 296 B K30QNH

13 30204860571 Nguyễn Thị Ánh Tuyết FIN 296 B K30QNH

14 29209451607 Phan Nguyễn Tường Vi FIN 296 B K30QNH

15 28204801358 Nguyễn Song Chi FIN 296 D K30QNH

16 30214864321 Nguyễn Chí Dũng FIN 296 D K30QNH

17 29204230865 Thái Thị Thanh Duyên FIN 296 D K29QDT

18 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 296 D K29QNH
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MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204856044 Nguyễn Thị Bảo Hân FIN 296 D K30QTC

2 30209429612 Ngô Hiểu Gia Hân FIN 296 D K30QNH

3 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 296 D K29QNH

4 30204845076 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 296 D K30QNH

5 30214863537 Trần Quang Hoàng FIN 296 D K30QTC

6 30214856055 Nguyễn Trường Phú Hưng FIN 296 D K30QTC

7 30204856056 Phạm Mai Hương FIN 296 D K30QNH

8 29215148588 Trần Quốc Huy FIN 296 D K29QNH NỢ HP

9 30214155972 Lê Nguyên Khang FIN 296 D K30QTC

10 30219453905 Nguyễn Bảo Khanh FIN 296 D K30QNH

11 30215156430 Đặng Văn Khoa FIN 296 D K30QTC

12 30206550108 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 296 D K30QNH

13 29211157136 Phạm Nhật Minh FIN 296 D K29QNH NỢ HP

14 30204853656 Hồ Nguyễn Bảo Ngọc FIN 296 D K30QTC

15 30204856080 Nguyễn Ý Nhi FIN 296 D K30QNH

16 30209424062 Lê Thị Tuyết Như FIN 296 D K30QTC

17 30214843371 Lê Xuân Nhựt FIN 296 D K30QTC

18 30214856085 Hồng Như Phú FIN 296 D K30QNH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/6

MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 296 D K29QNH

2 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương FIN 296 D K30QNH

3 30204856087 Mai Thị Ánh Phương FIN 296 D K30QNH

4 30204244205 Ngô Thị Như Quỳnh FIN 296 D K30QTC

5 30204827640 Lương Ánh Hồng Sâm FIN 296 D K30QTC

6 30214820852 Phan Trường Sơn FIN 296 D K30QTC

7 30219441491 Trần Ngọc Thiết FIN 296 D K30QTC

8 30206564872 Đoàn Thị Kim Thuỳ FIN 296 D K30QNH

9 30209420717 Lê Thị Kiều Tiên FIN 296 D K30QTC

10 29214843408 Mai Thế Toàn FIN 296 D K29QNH

11 30204864816 Nguyễn Thị Thùy Trâm FIN 296 D K30QTC NỢ HP

12 30209451026 Đoàn Bảo Trâm FIN 296 D K30QTC

13 30214864670 Nguyễn Thanh Tùng FIN 296 D K30QTC

14 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên FIN 296 D K30QNH

15 30204846059 Đoàn Thị Cẩm Vy FIN 296 D K30QTC

16 30204860581 Đỗ Thị Hà Vy FIN 296 D K30QTC

17 30204830700 Trương Thị Hoàng Yên FIN 296 D K30QNH

18 30209449163 Nguyễn Thị Hải Yến FIN 296 D K30QNH
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MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214853284 Trần Ngọc Đạt FIN 296 F K30QNH

2 30214856036 Trần Ngọc Đạt FIN 296 F K30QNH

3 30204863241 Trần Nguyễn Hoàng Dung FIN 296 F K30QTC

4 30204820861 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 296 F K30QNH

5 30204837874 Nguyễn Thị Phương Giang FIN 296 F K30QTC

6 30204841493 Võ Hương Giang FIN 296 F K30QTC

7 29219447995 Đậu Hồng Hải FIN 296 F K29QNH

8 30204864966 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 296 F K30QNH

9 30214825304 Phan Văn Hoàng Hiệp FIN 296 F K30QNH

10 30214860494 Nguyễn Hữu Hòa FIN 296 F K30QNH

11 29214861522 Huỳnh Quốc Huy FIN 296 F K29QNH

12 30204542842 Nguyễn Thu Huyền FIN 296 F K30QNH

13 30204849947 Phan Thị Nhật Huyền FIN 296 F K30QTC

14 30214851419 Lê Anh Khoa FIN 296 F K30QNH

15 30205156434 Lê Hữu Nhật Linh FIN 296 F K30QTC

16 29216661478 Cái Hữu Lộc FIN 296 F K30QDT

17 30204833773 Nguyễn Thị Khánh Ly FIN 296 F K30QTC

18 30214832751 Mã Đức Minh FIN 296 F K30QTC
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MÔN THI : FIN 296 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205047978 Trần Thị Hằng Nga FIN 296 F K30QTC

2 30214655743 Võ Minh Nhật FIN 296 F K30QNH

3 30204223922 Nguyễn Thị Thảo Nhi FIN 296 F K30QNH

4 30214856084 Thái Minh Phát FIN 296 F K30QNH

5 30219422852 Đặng Thanh Phong FIN 296 F K30QNH

6 27211202245 Nguyễn Văn Quân FIN 296 F K28QDT NỢ HP

7 30214860529 Trần Vinh Quang FIN 296 F K30QNH

8 30214860531 Nguyễn Hoàng Quốc FIN 296 F K30QNH

9 30204460718 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh FIN 296 F K30QNH

10 30204864068 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 296 F K30QTC

11 30204856100 Lê Thị Thu Thiền FIN 296 F K30QNH

12 30204841338 Trần Thị Anh Thư FIN 296 F K30QNH

13 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín FIN 296 F K29QDT

14 30204856112 Phạm Thùy Trang FIN 296 F K30QNH

15 30205053957 Nguyễn Thị Thuỳ Trang FIN 296 F K30QTC

16 30212480232 Nguyễn Thanh Tuấn FIN 296 F K30QNH

17 30204853863 Cao Thị Thảo Vy FIN 296 F K30QTC

18 30204622530 Đỗ Hồ Như Ý FIN 296 F K30QNH
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